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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NINH HÒA 

TỈNH KHÁNH HÒA 

       s :            -ST 

Ngày 23/9/2020       
V v “Tra h chấp hợp đồ g tí  

dụ g” 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA, TỈNH KHÁNH HÒA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  à Lê Thị Quỳ h Tra g 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ô g Nguyễ  Phươ g Tuyế  

                Ô g Lê Vă  Lưỡ g 

- Thư ký phiên tòa:  à Đoà  Vũ Kim Kúc - Thư ký Tòa     hâ  dâ  thị 

xã Ni h Hòa, tỉ h Kh  h Hòa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 
tham gia phiên tòa: Ô g Nguyễ  Vă  Li h - Kiểm s t viê . 

Ngày    th  g 9  ăm      tại trụ sở Tòa     hâ  dâ  thị xã Ni h Hòa, 

tỉ h Kh  h Hòa x t x  sơ th m c  g khai vụ    dâ  s  sơ th m thụ  ý s  

  9      TL T-    gày    th  g 7  ăm      v  vi c “Tra h chấp hợp đồ g 

tí  dụ g” theo Quyết đị h đưa vụ    ra x t x  s          QĐ   T-DS ngày 

   th  g 9  ăm      và Quyết đị h hoã  phiê  tòa s   7      QĐ T-DS ngày 

14/9/2020 giữa: 

- Nguyê  đơ : Ngân hàng C 

Địa chỉ: Tòa  hà X, khu b   đ o L, HL, HM, thà h ph  Hà Nội. 

Đại di   theo ph p  uật: Ô g  ươ g Quyết Th – Chức vụ: Tổ g gi m đ c 

Ngân hàng C. 

Đại di   theo ủy quy  : Ô g Lại Quyết Th , chức vụ: Gi m đ c phò g 

giao dịch Ngâ  hà g C thị xã N (theo vă  b   ủy quy   s  7    QĐ-NHCS 

 gày  9 9    9 của Tổ g gi m đ c Ngâ  hà g C).  

Ô g Th  ủy quy    ại cho bà Trầ  Thị   – Phó gi m đ c Phò g giao dịch 

Ngâ  hà g C thị xã N tham gia t  tụ g (theo b   b   ủy quy   s   87 PG -

V UQ  gày    7      và s    6 PG -V UQ  gày    8      của Gi m đ c 

phò g giao dịch Ngâ  hà g C thị xã N).  à   có mặt. 
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-  ị đơ : Ô g Trần H 

Địa chỉ: Th   G, xã N , thị xã N, tỉ h Kh  h Hòa. Vắ g mặt. 

- Người có quy    ợi,  ghĩa vụ  iê  qua :  à Thới Thị Ngọc L 

Địa chỉ: Th   G, xã N , thị xã N, tỉ h Kh  h Hòa. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai và tại phiên tòa, đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn – bà Trần Thị D trình bày: Ngày 07/10/2011, Ngân hàng C – phòng 

giao dịch thị xã N và   g Trầ  H,  gười thừa kế của   g H  à bà Thới Thị Ngọc 

L có ký kết khế ước vay v   s  6          65557 chươ g trì h cho vay  ước 

sạch và v  si h m i trườ g    g th   với  ội du g  hư sau: 

    ti   vay: 8.   .    đồ g (t m tri u đồ g) gi i  gâ      ầ . 

Hạ  tr   ợ theo hợp đồ g  à  gày  7 9    6, hạ  cu i cù g được gia hạ  

là 05/10/2016. 

Mục đích vay:  ây  hà v  si h và giế g  ước. 

Lãi suất cho vay  à  ,9%  ăm,  ãi suất  ợ qu  hạ  bằ g    %  ãi suất cho 

vay. 

 Trong su t qu  trì h vay v  ,   g Trầ  H chỉ tr  được cho Ngâ  hà g C 

s  ti    ãi 6 5.6   đồ g vào  gày           . Mặc dù đã  hắc  hở  hi u  ầ  

 hư g   g H, bà L vẫ  kh  g tr   ợ.  o đó Ngâ  hà g C đã chuyể   ợ qu  hạ  

kể từ  gày  6       6.    ti    ợ tí h đế   gày    9       à  6. 5 . 6  đồ g 

(mười sáu triệu hai trăm năm mươi hai nghìn một trăm sáu mươi đồng), trong 

đó  ợ g c 8.   .    đồ g,  ãi tro g hạ   à  .7  .    đồ g,  ãi qu  hạ  

 .5 7.76  đồ g. 

 Nay Ngâ  hà g C yêu cầu   g Trầ  H và bà Thới Thị Ngọc L ph i tr  

 gay cho Ngâ  hà g Chí h s ch xã hội s  ti    6. 5 . 6  đồ g và kho   ti   

 ãi ph t si h kể từ  gày    9      cho đế  khi tr  hết  ợ theo quy đị h của ph p 

 uật. 

Tại biên bản lấy lời khai và tại phiên tòa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan bà Thới Thị Ngọc L trình bày: Năm     ,   g Trầ  H có ký kết với Ngân 

hàng C khế ước vay v   chươ g trì h  ước sạch và v  si h m i trườ g    g 

th   để vay s  ti   8.   .    đồ g. Qu  trì h từ khi vay v   đế   ay, vợ chồ g 

bà chưa tr  được  ợ g c và có tha h to   được 6 5.6   đồ g ti    ãi. Nay Ngâ  

hà g khởi ki   yêu cầu tr   ợ s  ti    6. 5 . 6  đồ g và ti    ãi ph t si h, bà 

đồ g ý cù g   g H tr   ợ  hư g do  àm ă  thất bại kh  g có ti    ê  bà xi  tr  

dầ  s   ợ g c vào th  g 9  ăm      và tr  toà  bộ  ãi vào th  g     ăm     . 

 Đ i với bị đơ    g Trầ  H: Qu  trì h gi i quyết vụ   , Tòa    đã tiế  

hà h c c thủ tục tri u tập, t  g đạt hợp    c c vă  b   t  tụ g của Tòa    đ i với 

ông H  hư g   g H từ ch i  hậ  vă  b   t  tụ g, kh  g đế  Tòa     àm vi c và 
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cũ g kh  g cu g cấp vă  b   trì h bày ý kiế  của mì h đ i với yêu cầu khởi 

ki   của  guyê  đơ .  o đó, Tòa    kh  g thu thập được  ời khai và ý kiế  của 

  g Trầ  H đ i với c c vấ  đ  cầ  gi i quyết của vụ   . 

C c tài  i u, chứ g cứ có tro g hồ sơ vụ    do  guyê  đơ  cu g cấp và do 

Tòa    thu thập được gồm:     sao sổ vay v  ; b   sao sổ  ưu tờ rời theo dõi 

cho vay; quyết đị h của thủ tướ g chí h phủ s          QĐ-TTg ngày 

          ; quyết đị h v  vi c ủy quy   tham gia t  tụ g và thi hà h    s  

7    QĐ-NHCS ngày  9 9    9; quyết đị h của chủ tịch hội đồ g qu   trị  gâ  

hà g C s  56 QĐ-HĐQT  gày            và quyết đị h v  vi c bổ  hi m  ại 

  g  ươ g Quyết Th s   888 QĐ-TTg  gày          6; quyết đị h v  vi c bổ 

 hi m c   bộ s  9 8 QĐ-NHC KH  gày  7 9    8; b  g theo dõi giao dịch 

ti   vay; b  g tí h  ãi; biê  b    ấy  ời khai bà Thới Thị Ngọc L; biê  b   x c 

mi h  ơi cư trú  gày    8     . 

Tại phiê  tòa, Đại di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  thị xã Ni h Hòa, tỉ h 

Kh  h Hòa ph t biểu ý kiế :   

- V  vi c tuâ  theo ph p  uật t  tụ g: Tro g qu  trì h gi i quyết vụ    kể 

từ khi thụ  ý cho đế  trước thời điểm Hội đồ g x t x   ghị   , Th m ph  , Hội 

đồ g x t x , Thư ký phiê  tòa đã tuâ  thủ đú g c c trì h t , thủ tục của  ộ  uật 

T  tụ g dâ  s ;  guyê  đơ ,  gười có quy    ợi,  ghĩa vụ  iê  qua  đã th c 

hi   đầy đủ c c quy   và  ghĩa vụ theo quy đị h. 

 ị đơ  đã được Tòa    tri u tập hợp     ầ  thứ hai  hư g vắ g mặt kh  g 

có  ý do  ê  Hội đồ g x t x  că  cứ kho     Đi u   7; kho     Đi u   8 của 

 ộ  uật T  tụ g dâ  s  x t x  vắ g mặt bị đơ   à đú g quy đị h. 

- V  qua  điểm gi i quyết vụ   : Đ   ghị Hội đồ g x t x  chấp  hậ  yêu 

cầu của  guyê  đơ , buộc bị đơ    g Trầ  H và  gười có quy    ợi,  ghĩa vụ 

 iê  qua  bà Thới Thị Ngọc L  iê  đới tr  cho Ngâ  hà g Chí h s ch xã hội 

16.25 . 6  đồ g (mười sáu triệu hai trăm năm mươi hai nghìn một trăm sáu 

mươi đồng), tro g đó  ợ g c 8.   .    đồ g,  ãi tro g hạ   à  .7  .    đồ g, 

 ãi qu  hạ   .5 7.76  đồ g. Kể từ  gày tiếp theo của  gày x t x  sơ th m,   g 

Trầ  H và bà Thới Thị Ngọc L  còn ph i tiếp tục chịu kho   ti    ãi của s  ti   

 ợ g c chưa tha h to  , theo mức  ãi suất mà c c bê  thỏa thuậ  tại hợp đồ g 

tí  dụ g cho đế  khi tha h to   hết  ợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi  ghiê  cứu c c tài  i u, chứ g cứ có tro g hồ sơ vụ    đã được 

xem x t tại phiê  tòa, că  cứ vào kết qu  tra h tụ g tại phiê  tòa, Hội đồ g x t 

x   hậ  đị h: 

    V  thủ tục t  tụ g: Ngâ  hà g C khởi ki     g Trầ  H, địa chỉ: th   

G, xã N1, thị xã N yêu cầu tha h to    ợ theo khế ước (hợp đồ g) vay v   đã 

ký kết  ê  x c đị h qua  h  ph p  uật tra h chấp  à Tra h chấp hợp đồ g tí  

dụ g. Vụ    thuộc th m quy   gi i quyết của Tòa     hâ  dâ  thị xã Ni h Hòa, 

tỉ h Kh  h Hòa theo quy đị h tại kho     Đi u  6, điểm a kho     Đi u  5, 
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điểm a kho     Đi u  9 của  ộ  uật T  tụ g dâ  s . 

Tro g qu  trì h gi i quyết vụ   , bị đơ  đã được Tòa    tri u tập hợp    

 ầ  thứ hai  hư g vắ g mặt kh  g có  ý do  ê  că  cứ kho     Đi u   7, kho   

  Đi u   8  ộ  uật t  tụ g dâ  s , Tòa    tiế  hà h x t x  vắ g mặt bị đơ . 

      t yêu cầu khởi ki   của  guyê  đơ , Hội đồ g x t x  thấy rằ g: 

Hợp đồ g vay v   chươ g trì h cho vay  ước sạch và v  si h m i trườ g 

   g th   s  6          65557 được ký kết giữa Ngâ  hà g C và   g Trầ  H 

d a trê  s  t   guy   của c c bê , chủ thể ký kết hợp đồ g có đủ  ă g   c ph p 

 uật dâ  s , mục đích và  ội du g của hợp đồ g phù hợp với quy đị h của ph p 

 uật  ê  hợp đồ g hợp ph p và có hi u   c. 

Că  cứ vào c c thỏa thuậ  tại hợp đồ g vay v  , Ngâ  hà g C đã gi i 

 gâ  s  ti   8.   .    đồ g. Ô g Trầ  H, bà Thới Thị Ngọc L đã s  dụ g v   

vay  hư g kh  g th c hi   đầy đủ  ghĩa vụ tha h to    ợ g c,  ãi  à vi phạm 

thỏa thuậ  đã ký kết. 

Theo c c tài  i u, chứ g cứ thu thập được thì từ thời điểm vay v   đế  

 ay,   g Trầ  H chưa tr   ợ g c, dư  ợ g c tí h đế   gày    9   20 là 

8.   .    đồ g. V  ti    ãi: Mức  ãi suất thỏa thuậ  tại hợp đồ g  à phù hợp quy 

đị h của ph p  uật.  

Nợ  ãi tro g hạ  từ  gày  7         đế   gày  5       6 ( .8 5  gày) 

là: 

8.   .    đ x  .9%    x  .8 5  gày – 6 5.6   đ =  .7  .    đồ g. 

Nợ qu  hạ  từ  gày  6       6 đế   gày    9      ( .  8  gày)  à: 

8.   .    đ x  . 7%    x  .  8  gày =  .5 7.76  đồ g. 

Tổ g  ợ  ãi tí h đế   gày    9       à: 8. 5 . 6  đồ g. 

 o đó, Ngâ  hà g Ch khởi ki   yêu cầu tha h to   s  ti   g c,  ãi tí h 

đế  thời điểm x t x  ( gày    9     )  à  6. 5 . 6  đồ g (mười sáu triệu hai 

trăm năm mươi hai nghìn một trăm sáu mươi đồng) và kho   ti    ãi ph t si h 

kể từ  gày    9      cho đế  khi tr  hết  ợ  à có cơ sở. 

V   ghĩa vụ tr   ợ của   g Trầ  H và bà Thới Thị Ngọc L: Nguyê  đơ  

yêu cầu   g H, bà L ph i cù g có tr ch  hi m  iê  đới tr   ợ.   t thấy bà L và 

  g Trầ  H  à vợ chồ g. Kho   vay theo khế ước 6          65557  à kho   

vay ph t si h tro g thời kỳ h    hâ   hằm đ p ứ g  hu cầu thiết yếu của gia 

đì h  ê  vợ chồ g ph i có tr ch  hi m  iê  đới đ i với giao dịch dâ  s  do một 

bê  th c hi   và có  ghĩa vụ chu g v  tài s   theo quy đị h tại Đi u  7,  7 Luật 

H    hâ  và gia đì h.  o đó, bà L có tr ch  hi m  iê  đới cù g   g Trầ  H tr  

 ợ kho   vay  ày cho Ngâ  hà g C. 

V  thời gia  tr   ợ:  à L đ   ghị được tr   ợ dầ  ti   g c đế  th  g 9 

 ăm     , tr  toà  bộ  ãi vào th  g     ăm     , tuy  hiê  phía Ngâ  hà g 

kh  g đồ g ý phươ g    trê  và yêu cầu tr  một  ầ  toà  bộ s   ợ.   t thấy, từ 

khi ký kết hợp đồ g vay v   đế   ay,   g H, bà L chỉ tr  được cho Ngâ  hà g 
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6 5.6   đồ g ti    ãi,   g bà đã vi phạm  ghĩa vụ tr   ợ tro g thời gia  dài  ê  

vi c gia hạ  thêm thời gia  tr   ợ  àm   h hưở g đế  quy  ,  ợi ích của Ngâ  

hà g, vì vậy cầ  buộc   g H, bà L tr  một  ầ  toà  bộ s   ợ cho Ngân hàng C 

sau khi b      có hi u   c ph p  uật. 

Từ  hữ g phâ  tích trê , Hội đồ g x t x  x t thấy yêu cầu khởi ki   của 

Ngâ  hà g C  à có că  cứ, phù hợp quy đị h tại c c Đi u  7 ,  7  của  ộ  uật 

 â  s     5; c c Đi u 9 , 95 của Luật C c tổ chức tí  dụ g  ê  được chấp 

 hậ  toà  bộ. 

  5  V     phí:  o yêu cầu khởi ki   của  guyê  đơ  được chấp  hậ   ê  

bị đơ  ph i chịu    phí dâ  s  sơ th m theo quy đị h của ph p  uật. 

 6    t qua  điểm gi i quyết vụ    của đại di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  

thị xã Ni h Hòa  à phù hợp với  hậ  đị h của Hội đồ g x t x   ê  chấp  hậ . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că  cứ kho     Đi u  6, điểm a kho     Đi u  5, điểm a kho     Đi u 

 9; Đi u   7; kho   kho     Đi u   7, kho     Đi u   8; Đi u  7  và Đi u 

 7  của  ộ  uật t  tụ g dâ  s ; 

Că  cứ c c Đi u 471, 474  ộ  uật  â  s     5; 

Că  cứ Đi u  7,  7 Luật h    hâ  và gia đì h; 

Că  cứ Đi u 9 , Đi u 95 Luật c c tổ chức tí  dụ g; 

Că  cứ kho     Đi u  6 của Nghị quyết   6    6 U TVQH   của  y 

ba  thườ g vụ Qu c hội v  mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu    ý và s  dụ g 

   phí và    phí Tòa   ; 

Tuyên xử: Chấp  hậ  yêu cầu khởi ki   của  guyê  đơ . 

 .  uộc   g Trầ  H và bà Thới Thị Ngọc L ph i tr  cho Ngâ  hà g C một 

 ầ  toà  bộ s  ti    6. 5 . 6  đồ g (mười sáu triệu hai trăm năm mươi hai 

nghìn một trăm sáu mươi đồng), tro g đó  ợ g c 8.   .    đồ g,  ãi tro g hạ  

 à  .7  .    đồ g,  ãi qu  hạ   .5 7.76  đồ g.  

Kể từ  gày tiếp theo của  gày x t x  sơ th m,   g Trầ  H và bà Thới Thị 

Ngọc L  cò  ph i tiếp tục chịu kho   ti    ãi qu  hạ  của s  ti    ợ g c chưa 

tha h to  , theo mức  ãi suất mà c c bê  thỏa thuậ  tại hợp đồ g s  

6000004000065557 cho đế  khi tha h to   hết  ợ.  

Trườ g hợp tro g hợp đồ g tí  dụ g, c c bê  có thỏa thuậ  v  vi c đi u 

chỉ h  ãi suất theo từ g thời kỳ của Ngâ  hà g cho vay thì  ãi suất mà bê  vay 

ph i tiếp tục tha h to   cho Ngâ  hà g cho vay theo quyết đị h của Tòa    cũ g 

sẽ được đi u chỉ h cho phù hợp với s  đi u chỉ h  ãi suất của Ngâ  hà g cho 

vay. 

 . V     phí: Ô g Trầ  H và bà Thới Thị Ngọc L ph i chịu 8  .6 8 đồ g 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/luat-cac-to-chuc-tin-dung-2010-108079.aspx
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(tám trăm mười hai nghìn sáu trăm lẻ tám đồng)    phí dâ  s  sơ th m. 

Quy đị h: Trườ g hợp b      được thi hà h theo quy đị h tại Đi u   Luật 

Thi hà h     â  s  thì  gười được thi hà h   ,  gười ph i thi hà h    dâ  s  có 

quy   thỏa thuậ  thi hà h   , quy   yêu cầu thi hà h   , t   guy   thi hà h    

hoặc bị cưỡ g chế thi hà h    theo quy đị h tại c c đi u 6, 7 và 9 Luật Thi hà h 

án Dân s ; thời hi u thi hà h    được th c hi   theo quy đị h tại Đi u    Luật 

Thi hà h    dâ  s . 

Quy   kh  g c o: Nguyê  đơ ,  gười có quy    ợi,  ghĩa vụ  iê  qua  có 

quy   kh  g c o b      tro g thời hạ   5  gày kể từ  gày tuyê     sơ th m; bị 

đơ  vắ g mặt có quy   kh  g c o tro g thời hạ   5  gày kể từ  gày  hậ  được 

b      hoặc b      được  iêm yết. 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND thị xã Ninh Hòa; 

- Chi cục THADS thị xã N; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đã ký) 

 

 

 

 

Lê Thị Quỳnh Trang 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


